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THÔNG TƯ

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 73/2012/NĐ-CP

ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định về hợp tác,

 đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

 

 

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm

2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào

tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục; Nghị định số

31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung

một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;

Căn cứ Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy

định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư hướng dẫn thi hành một số

điều của Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy

định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục như sau:
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Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 73/2012/NĐ-CP

ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước

ngoài trong lĩnh vực giáo dục (sau đây gọi là Nghị định số 73/2012/NĐ-CP), bao

gồm: kiểm định chất lượng giáo dục chương trình liên kết đào tạo và cơ sở giáo dục

có vốn đầu tư nước ngoài; chương trình giáo dục và môn học bắt buộc đối với người

học là công dân Việt Nam học tập tại cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài;

ngành, chuyên ngành đào tạo được phép hợp tác, đầu tư; tính toán số lượng học

viên quy đổi toàn phần thời gian và vốn đầu tư tối thiểu đối với cơ sở đào tạo, bồi

dưỡng ngắn hạn và thực hiện điều khoản chuyển tiếp.

2. Thông tư này không điều chỉnh các hoạt động hợp tác, đầu tư của nước ngoài

trong lĩnh vực dạy nghề thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương

binh và Xã hội.

3. Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động hợp tác,

đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo tại Việt Nam.

Điều 2. Kiểm định chất lượng giáo dục

1. Cơ sở giáo dục Việt Nam, cơ sở giáo dục nước ngoài thực hiện liên kết đào tạo

với cơ sở giáo dục Việt Nam và cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài tại

Việt Nam có trách nhiệm tuân thủ quy định hiện hành về tiêu chuẩn, quy trình và chu

kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp

chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo

dục mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam ban hành; hoặc tuân

thủ quy định của tổ chức kiểm định chất lượng của quốc tế được Việt Nam công

nhận.

2. Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công

bố và cập nhật hàng năm danh mục các tổ chức kiểm định chất lượng của quốc tế

được Việt Nam công nhận trên trang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Tiếp nhận học sinh Việt Nam tại các trường phổ thông có nhiều cấp

học



1. Trường phổ thông có nhiều cấp học có vốn đầu tư nước ngoài quy định tại khoản

3 Điều 21 của Nghị định số 73/2012/NĐ-CP là những trường bao gồm từ hai cấp học

trở lên trong các cấp học sau: giáo dục mầm non (nếu có), giáo dục tiểu học, giáo

dục trung học cơ sở và giáo dục trung học phổ thông.

2. Trường phổ thông có nhiều cấp học có vốn đầu tư nước ngoài được phép tiếp

nhận học sinh Việt Nam theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 73/2012/NĐ-CP.

3. Học sinh là công dân Việt Nam nhưng có bố hoặc mẹ là người nước ngoài thì

được tiếp nhận vào học tại trường như học sinh nước ngoài.

Điều 4. Chương trình giáo dục bắt buộc đối với học sinh là công dân Việt Nam

tại cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài

1. Đối với giáo dục tiểu học

Học sinh là công dân Việt Nam học tập tại trường tiểu học hoặc cấp tiểu học của

trường phổ thông có nhiều cấp học có vốn đầu tư nước ngoài phải học chương trình

tiếng Việt và chương trình Việt Nam học, cụ thể như sau:

a)  Đối với chương trình tiếng Việt

- Mục tiêu: Giúp học sinh hình thành và phát triển vốn từ vựng và các kĩ năng sử

dụng tiếng Việt (nghe, nói, đọc, viết) để học tập và giao tiếp phù hợp với lứa tuổi;

cung cấp cho học sinh những kiến thức ban đầu về tiếng Việt, văn hóa và con người

Việt Nam.

- Thời lượng: Không ít hơn 140 phút/tuần, học từ lớp 1 đến hết lớp 5.

b) Đối với chương trình Việt Nam học

- Mục tiêu: Giúp học sinh hiểu biết cơ bản về các sự kiện, nhân vật lịch sử tiêu biểu

và những truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của đất nước và con người Việt

Nam; hiểu biết đơn giản về vị trí địa lý, lãnh thổ, lãnh hải, biển đảo, khí hậu, sông núi,

tài nguyên, khoáng sản của Việt Nam; qua đó học sinh hình thành tình yêu quê

hương, đất nước và lòng tự hào về dân tộc.

- Thời lượng: Không ít hơn 70 phút/tuần, học từ lớp 4 đến hết lớp 5.

2. Đối với giáo dục trung học



- Học sinh là công dân Việt Nam học tập tại trường trung học cơ sở, trường trung

học phổ thông hoặc cấp trung học cơ sở, cấp trung học phổ thông của trường phổ

thông có nhiều cấp học có vốn đầu tư nước ngoài phải học chương trình Việt Nam

học để có kiến thức phổ thông, cơ bản, hiện đại, có tính hệ thống về lịch sử, địa lí,

văn hoá, truyền thống, phong tục, tập quán của Việt Nam.

- Mục tiêu: Bồi dưỡng cho học sinh tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân

tộc, sự trân trọng đối với các di sản lịch sử của dân tộc và truyền thống anh hùng

trong dựng nước, giữ nước của cha ông. Đồng thời phát triển những phẩm chất cần

thiết của người công dân: thái độ tích cực vì xã hội, tinh thần trách nhiệm đối với

cộng đồng, yêu lao động, sống nhân ái, có kỷ luật, tôn trọng và làm theo pháp luật,

có ý thức tự cường dân tộc, sẵn sàng tham gia xây dựng, bảo vệ và phát triển đất

nước.

- Thời lượng: Không ít hơn 90 phút/tuần, học ở các lớp trung học cơ sở và trung học

phổ thông.

Điều 5. Tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá tại cơ sở giáo dục phổ thông có

vốn đầu tư nước ngoài

1. Việc tổ chức dạy học chương trình giáo dục bắt buộc đối với học sinh là công dân

Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Giáo viên là người Việt Nam, đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật Việt Nam;

b) Có tài liệu dạy học do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức biên soạn hoặc do các cơ

sở giáo dục tự biên soạn trên cơ sở các chương trình tiếng Việt và chương trình Việt

Nam học quy định tại Điều 4 của Thông tư này và được Sở Giáo dục và Đào tạo phê

duyệt;

c) Ngôn ngữ dạy học là tiếng Việt.

2. Việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập các chương trình giáo dục bắt buộc đối với

học sinh là công dân Việt Nam phải dựa trên mục tiêu và chuẩn kiến thức, kỹ năng

của chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban

hành.



3. Khuyến khích các cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài giảng dạy

chương trình tiếng Việt và Việt Nam học bằng tiếng Việt hoặc tiếng nước ngoài cho

học sinh là người nước ngoài đang theo học tại trường.

Điều 6. Quyền lợi của học sinh là công dân Việt Nam học tập trong các cơ sở

giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài

1. Học sinh là công dân Việt Nam học tập tại các cơ sở giáo dục phổ thông có vốn

đầu tư nước ngoài, giảng dạy theo chương trình giáo dục của nước ngoài đã được

cấp có thẩm quyền của Việt Nam phê duyệt thì được chuyển tiếp sang học tập tại cơ

sở giáo dục phổ thông giảng dạy theo chương trình giáo dục của Việt Nam khi có

nhu cầu. Cơ sở giáo dục phổ thông tiếp nhận và quyết định việc học chuyển tiếp của

học sinh căn cứ kết quả đánh giá trực tiếp năng lực của học sinh.

2. Học sinh là công dân Việt Nam học tập tại cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư

nước ngoài tại Việt Nam, có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông của nước ngoài đã

đăng ký với Bộ Giáo dục và Đào tạo được quyền tham dự tuyển sinh vào các trường

trung cấp chuyên nghiệp và các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam theo quy định hiện

hành.

Điều 7. Môn học bắt buộc đối với người học là công dân Việt Nam trong các

trường trung cấp chuyên nghiệp, trường cao đẳng, trường đại học có vốn đầu

tư nước ngoài và các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài

1. Đối với trường trung cấp chuyên nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

a) Trường trung cấp chuyên nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khi tổ chức đào tạo

theo chương trình của nước ngoài và cấp văn bằng của trường cho người học thì

phải tổ chức giảng dạy môn Pháp luật. Đây là môn học bắt buộc. Việc tổ chức giảng

dạy được thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo áp dụng

cho trường trung cấp chuyên nghiệp Việt Nam. Điểm môn học bắt buộc phải được

thể hiện trong bảng kết quả học tập của học sinh.

b) Người học tại trường trung cấp chuyên nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được

miễn môn học bắt buộc quy định tại điểm a khoản 1 Điều này nếu nộp bảng điểm đã


